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1. PHẦN I : LÝ THUYẾT
	0. Mắt ta nhận biết được ánh sáng khi nào ?


Mắt ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta 
	0. Khi nào ta nhìn thấy một vật ?


	Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta 
	0. Nguồn sáng là gì? vật sáng bao gồm gì ? cho ví dụ ?


· Nguồn sáng là vật tự phát ra ánh sáng . Ví dụ : Mặt trời, đom đóm, đèn điện đang sáng …
· Vật sáng gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó. Ví dụ: Mặt trăng, bàn , ghế, mặt trời…
	0. Phát biểu định luật truyền thẳng của ánh sáng ?


Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền theo đường thẳng.
	0. Trong môi trường nào ánh sáng truyền theo đường cong?


Trong môi trường trong suốt nhưng không đồng tính , ánh sáng truyền theo đường cong
	0. Thế nào là tia sáng?


· Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng một đường thẳng có hướng gọi là tia sáng.
 
0. Có mấy loại chùm sáng ,kể tên,Vẽ hình ?Nêu đặc điểm của từng loại chùm sáng?
· Có 3 loại chùm sáng: chùm sáng song song, chùm sáng hội tụ, chùm sáng phân kỳ.
· Vẽ hình : 
Chùm sáng song song:
 
	Chùm sáng hội tụ:
 

	Chùm sáng phân kỳ:
 
· Chùm sáng song song: gồm các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng.
· Chùm sáng hội tụ : gồm các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng.
· Chùm sáng phân kỳ: gồm các tia sáng loe rộng ra trên đường truyền của chúng.
	
	0. Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng ?


- Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến của gương ở điểm tới
- Góc phản xạ luôn luôn bằng góc tới

	0. a/Đặc điểm ảnh của vật tạo bởi gương phẳng ? ứng dụng của gương phẳng ? 


- Ảnh ảo  không hứng được trên màn chắn
      	- Độ lớn ảnh bằng độ lớn vật
	- Khoảng cách từ ảnh đến gương bằng khoảng cách từ vật đến gương
Ứng dụng : làm gương soi
	b/Tại sao mắt ta nhìn thấy ảnh ảo S’?


[bookmark: _GoBack]Mắt nhìn thấy ảnh ảo vì tia phản xạ lọt vào mắt có đường kéo dài đi qua ảnh ảo
	c/ Vì sao ảnh ảo S’ không hứng được trên màn chắn ?


Vì S’ không phải là nơi giao nhau của các tia phản xạ mà chỉ là nơi giao nhau của đường kéo dài của các tia phản xạ.

	0. Đặc điểm ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi? so sánh vùng nhìn thấy của gương cầu lồi và gương phẳng có cùng kích thước ?


Đặc điểm ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi :
             - Ảnh ảo không hứng được trên màn chắn
             -  Ảnh nhỏ hơn  vật    
So sánh : Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước.
	0. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có những tính chất gì giống và khác với ảnh của cùng vật đó tạo bởi gương phẳng


Giống nhau : đều là ảnh ảo không hứng được trên màn chắn
Khác nhau : Gương cầu lồi : cho ảnh nhỏ hơn vật
		 Gương phẳng : cho ảnh bằng vật

	0. Ứng dụng của gương cầu lồi :


 - Làm kính chiếu hậu
 - Gắn ở những đoạn đường gấp khúc, đường đèo 
	
	0. Đặc điểm ảnh của vật tạo bởi gương cầu lõm ?


Khi đặt vật gần sát gương thì gương cầu lõm cho ảnh ảo không hứng được trên màn chắn và lớn hơn vật. 
Khi đặt xa gương thì gương cầu lõm cho ảnh thật.
 
	0. Nêu ứng dụng của gương cầu lõm :


· Pha đèn pin, kính lúp, gương khám răng của nha sĩ
· Bếp năng lượng

	0. Hãy giải thích vì sao nhờ có pha đèn mà đèn pin có thể chiếu ánh sáng đi xa mà vẫn sáng rõ?


Vì pha đèn là gương cầu lõm có tác dụng biến đổi chùm tia tới phân kỳ thành chùm phản xạ song song nên ánh sáng đi xa mà vẫn sáng rõ.

	0. Cho biết sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm ?


Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi một chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểm và ngược lại biến đổi chùm tia tới phân kỳ thích hợp thành chùm tia phản xạ song song.



1. PHẦN II: XEM BÀI TẬP: (Không giải nguyên bài, chỉ tính toán)
1/ Chiếu tia tới gương phẳng thu được tia phản xạ có phương thẳng đứng từ trên xuống dưới và tia phản xạ hợp với gương 1 góc 600. Vẽ hình và tính góc tới, tính góc hợp bởi tia tới và tia phản xạ.
2/ Cho gương phẳng đặt thẳng đứng, chiếu tia sáng SI từ trên xuống hợp với gương một góc 300
	a/ Vẽ tia phản xạ. Tính góc phản xạ
	b/ Giữ nguyên tia tới:
+ Thu được tia phản xạ có phương ngang từ phải qua trái. Hãy dựng gương , tính góc hợp bởi tia phản xạ và mặt gương
+ Tia phản xạ hợp với tia tới 1 góc 1200, dựng gương, tính góc tới, tính góc hợp bởi tia phản xạ và mặt gương
3/ Vật AB nằm trước gương như hình vẽ.
	a/ Vẽ ảnh A’B’
	b/ Vẽ tia tới từ A tia phản xạ qua B
	c/ Lúc đầu A cách gương 10cm , di chuyển A theo phương vuông góc với gương lại gần gương thêm 2cm. Tính AA’
A
B
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